

BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
I. CĂN CỨ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH:
Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
	Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 
Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015;
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016;
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã bãi bỏ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;
	Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sửa dụng đất trồng lúa; 
	Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sửa dụng đất trồng lúa;
	Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
1. Đối tượng áp dụng
Quyết định này hướng dẫn về thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Phạm vi điều chỉnh
	Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUYẾT ĐỊNH
Quy định về thủ tục thu, nộp, công tác tổ chức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cụ thể:
A. [bookmark: chuong_1]Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
1. Đối tượng, mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: 
Thực hiện theo Điều 1, Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Thủ tục nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa:
Khi chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp: Thực hiện theo Khoản 3 Điều 1, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
3. Tổ chức thu, nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa:
a) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chuyên trồng lúa nước để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp có trách nhiệm kê khai và nộp số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, tương ứng với diện tích đất chuyên trồng lúa nước được Nhà nước giao, cho thuê đất theo quy định.
b) Sở Tài nguyên và môi trường, phòng Tài nguyên và môi trường các huyện thành phố xác nhận (bằng văn bản) rõ diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa gửi đến người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, đồng thời gửi Sở Tài chính, phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố làm căn cứ để xác định số tiền phải nộp.
c) Sở Tài chính, phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố căn cứ vào văn bản xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền của cơ quan tài nguyên và môi trường, xác định số tiền phải nộp theo quy định đối với diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp và thông báo cho người được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định.
d) Kho bạc nhà nước (Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện) có trách nhiệm thu và hạch toán khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào tài khoản 7111; Mã cơ quan quản lý thu 1062753; Chương 412, Mục 4914 và thực hiện điều tiết 100% ngân sách tỉnh”. 
B. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí 
1. Nguồn kinh phí để thực hiện 
Bao gồm:
a) Nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.
b) Nguồn kinh phí Trung ương bổ sung cho tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (sau đây viết tắt là Nghị định số 35/2015/NĐ-CP).
2. Sử dụng kinh phí hỗ trợ
2.1. Hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
a) Trường hợp hỗ trợ cho người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa: Áp dụng Điều 27, Điều 29 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
b) Trường hợp hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực hiện theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
2.2. Phần kinh phí còn lại để thực hiện các việc sau:
a) Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp: Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi trình cấp có thẩm quyền quyết định.
b) Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa trong từng thời kỳ được cấp có thẩm quyền phê duyệt của địa phương, chất lượng đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện lập phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại cho cả thời kỳ và từng năm, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Căn cứ phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa được duyệt và định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa (tăng độ dày tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ bằng phẳng mặt ruộng; thau chua, rửa mặn đối với đất nhiễm phèn, mặn và các biện pháp cải tạo đất khác) trình cấp có thẩm quyền quyết định để làm cơ sở thực hiện.
c) Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa: quản lý đầu tư, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo quy định pháp luật hiện hành.
d) Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: mức chi theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
C. Định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn
1. Xác định giá trị khối lượng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn
 Áp dụng mức giá nguyên vật liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo công bố giá tháng 12/2022 của Liên Sở Xây dựng và Sở Tài chính; định mức đơn giá máy, nhân công theo giá thực tế; ước lượng khối lượng thực hiện đối với các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh như sau:
- Công trình Cứng hóa kênh mương có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Tường gạch xây M100# dày 22cm, đáy bằng BTXM 150#, chiều rộng đáy 60 cm, cao 1m (15m bố trí 1 khe lún): khoảng 1.500 triệu đồng/ 1km kênh.
[bookmark: _GoBack]- Công trình Đường giao thông nông thôn có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Mặt đường rộng từ 3,5m; BTXM 250#, chiều dầy 20 cm; chiều rộng lề đường hai bên, mỗi bên tối thiểu 1,5 m: khoảng 1.400 triệu đồng/ 1km đường (Khối lượng được xác định theo thiết kế mẫu áp dụng cho Đường trục thôn và đường nối các khu vực sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 731/QĐ-SGTVT ngày 28/11/2022 của Sở Giao thông vận tải Bắc Giang). Tùy thuộc vào địa hình thực tế thi công đường, có thể phát sinh khối lượng đào đắp đất.
	2. Nội dung, định mức hỗ trợ
	* Đối với các xã thuộc Khu vực II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tưởng Chính phủ: gồm các xã trên địa bàn huyện Sơn Động và các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; định mức hỗ trợ các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn từ nguồn ngân sách Tỉnh khoảng 70-80% giá trị công trình (tính trên 1km đường hoặc 1km kênh mương). Cụ thể: 
1- Cứng hóa kênh mương có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Tường gạch xây M100# dày 22cm, đáy bằng BTXM 150#, chiều rộng đáy 60 cm, cao 1m là: 1.200 triệu đồng/ 1km kênh.
2- Đường giao thông nông thôn có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Mặt đường rộng từ 3,5m đến 4,5m; BTXM 250#, chiều dầy 20 cm; chiều rộng lề đường hai bên, mỗi bên tối thiểu 1,5 m là: 1.200 triệu đồng/ 1km đường.
3- Đường giao thông nông thôn có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Mặt đường rộng từ 5m đến 7m; BTXM 250#, chiều dầy 20 cm; chiều rộng lề đường hai bên, mỗi bên tối thiểu 1,5 m là: 1.500 triệu đồng/ 1km đường.
* Đối với các xã thuộc Khu vực I: gồm các xã còn lại trên địa bàn tỉnh, định mức hỗ trợ các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn từ nguồn ngân sách Tỉnh khoảng 50% giá trị công trình (tính trên 1km đường hoặc 1km kênh mương). Cụ thể: 
	1- Cứng hóa kênh mương có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Tường gạch xây M100# dày 22cm, đáy bằng BTXM 150#, chiều rộng đáy 60 cm, cao 1m là: 800 triệu đồng/ 1km kênh.
2- Đường giao thông nông thôn có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Mặt đường rộng từ 3,5m đến 4,5m; BTXM 250#, chiều dầy 20 cm; chiều rộng lề đường hai bên, mỗi bên tối thiểu 1,5 m là: 1.000 triệu đồng/ 1km đường.
3- Đường giao thông nông thôn có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Mặt đường rộng từ 5m đến 7m; BTXM 250#, chiều dầy 20 cm; chiều rộng lề đường hai bên, mỗi bên tối thiểu 1,5 m là: 1.300 triệu đồng/ 1km đường.
* Đối với các công trình Hồ, đập, trạm bơm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh
4- Cải tạo, nâng cấp hồ, đập chứa nước quy mô nhỏ (do cấp huyện, xã quản lý) quy mô tưới từ 20 ha cây trồng trở lên không quá 1.300 triệu đồng/hồ, đập.
5- Cải tạo, nâng cấp trạm bơm nước quy mô nhỏ (do cấp huyện, xã quản lý) quy mô tưới từ 30 ha cây trồng trở lên không quá 800 triệu đồng/trạm bơm.
D. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí
1. Về lập dự toán
Dự toán tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP: “ Hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan, căn cứ vào kế hoạch chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn, dự kiến khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách địa phương cùng với kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa đã được bố trí trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”.
2. Việc chấp hành dự toán và quyết toán
Việc chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.
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